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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách trúng tuyển học sinh lớp 1  

 Năm học 2025 - 2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH VÀ THCS SỐP CỘP 

 

Thực hiện Điều lệ Trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ 

thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Kế hoạch số 37/KH-

TH&THCS ngày 30/5/2025 của trường TH&THCS Sốp Cộp về việc tuyển sinh đầu 

cấp tiểu học (lớp 1) và THCS (lớp 6) năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2025 - 2026 

của trường TH&THCS Sốp Cộp. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách 148 (Một trăm bốn mươi tám) học sinh trúng 

tuyển vào lớp 1 năm học 2025 – 2026. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh, giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm 

tuyển sinh theo đúng danh sách đã được phê duyệt; triệu tập học sinh và đảm bảo 

chế độ chính sách cho học sinh theo quy định của Nhà nước. 

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, giáo viên chủ nhiệm các lớp và các em học 

sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                                        
- UBND xã Sốp Cộp; 

- Phòng VH-XH xã; 

- BGH; các tổ CM. 

- Các xã có học sinh trúng tuyển;  
- Lưu: VT. 
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DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 1 NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 102 /QĐ-TH&THCS ngày 07 tháng 8 năm 2025 của trường TH&THCS Sốp Cộp) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Dân tộc Họ và tên bố Họ và tên mẹ Bản 

Nam Nữ 
    

1 Lò Bảo An 19/04/2019 Nam  Thái Lò Văn Phòng Lò Thị Hồng Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

2 Lê Bình An 20/08/2019 Nam  Kinh Lê Ngọc Quang Nguyễn Thị Tý Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

3 Lò Hoài An 27/11/2019  Nữ Lào Lò Văn Khởi Vì Thị Dung Xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

4 Bùi Thiên Ân 10/01/2019 Nam  Thái Bùi Văn Cảnh Lò Thị Hằng Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

5 Hoàng Minh Anh 30/12/2019  Nữ Lào Hoàng Bình Minh Lò Thị Lan Hương Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

6 Tòng Thị Lan Anh 18/10/2019  Nữ Thái Tòng Văn Luận Vì Thị Hương Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

7 Vì Việt Anh 29/11/2019 Nam  Thái Vì Văn Sơn Lò Thị Tâm Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

8 Vì Hải Anh 18/02/2019 Nam  Thái Vì Văn Dũng Quàng Thị Doan Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

9 Nguyễn Huy Phúc Anh 02/11/2019 Nam  Kinh Nguyễn Huy Dũng Dương Thị Thảo Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

10 Vi Đức  Anh 24/05/2019 Nam  Thái Vi Văn Lá Tòng Thị Hằng Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

11 Đào Kiều Anh 07/10/2019 Nam  Thái Đào Đức Công Đỗ Thị Thu Hà Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

12 Vũ Duy Anh 10/05/2019 Nam  Kinh Vũ Đình Tiến Bùi Thị Hương Len Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, Hưng Yên 

13 Giàng Thị Quỳnh Anh 02/08/2019  Nữ Mông Giàng A Chư Mùa Thị Tấu Bản Pu Hao, xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La 

14 Trần Hoàng Bách 26/09/2019 Nam  Kinh Trần Khánh Duy Lê Thị Tho Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

15 Tòng Xuân Bách 27/07/2019 Nam  Thái Tòng Văn Sôm Tòng Thị Phong Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

16 Tòng Long Bảo 12/04/2019 Nam  Thái Tòng Văn Dương Nguyễn Thị Nhung Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

17 Hà Nguyễn Duy Bảo 01/07/2019 Nam  Thái Hà Văn Giáp Nguyễn Thị Lương Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

18 Vũ Phạm Gia Bảo 04/10/2019 Nam  Kinh Vũ Văn Thắng Phạm Thị Hương Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 



19 Vì Quốc  Bảo 18/09/2019 Nam  Thái Vì Văn Châm Vì Thị Hậu Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

20 Phí Đức Bình 29/10/2019 Nam  Kinh Phí Mạnh Đạt Đàm Thị Hồng Năm Lê Hồng Phong, xã Sông Mã, tỉnh Sơn La 

21 Vừ Phong Cảnh 06/10/2019 Nam  Thái Vừ Dua Pó Thọ Me Dùa Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

22 Nguyễn Đức Cảnh 08/03/2019 Nam  Kinh Nguyễn Văn Phú Nguyễn Thị Tâm Thôn Lộc Tiến, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An 

23 Tòng Thị Ngọc Châu 18/01/2019  Nữ Thái Tòng Văn Dâm Cà Thị Tươi Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

24 Vừ A  Chen 10/09/2019 Nam  Mông Vừ A Dàư Mùa Thị Tộng Bản Huổi Hịa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

25 Tòng Mai Chi 21/07/2019  Nữ Thái Tòng Văn Tuấn Tòng Thị Hòa Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

26 Lò Thị Quỳnh Chi 17/06/2019  Nữ Thái Lò Văn Thoại Lò Thị Hồng Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

27 Quàng Ngọc Thuỳ Chi 17/01/2019  Nữ Thái Quàng Văn Đức Lò Thị Hiêng Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

28 Vừ Thị Yên Chi 27/02/2019  Nữ Mông Vừ A Đại Hà Thị Đý Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

29 Tòng Thị An  Chi 08/10/2029  Nữ Thái Tòng Văn Muôn Vì Thị Xuân Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

30 Tống Mạnh Cường 20/05/2019 Nam  Kinh Tống Văn Cảnh Lò Thị Hồng Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

31 Vừ Quang Đại 23/02/2019 Nam  Mông Vừ A Trả Vàng Thị Chư Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

32 Lò Ngọc Quỳnh Đan 16/04/2019  Nữ Thái Lò Văn Thắm Tòng Thị Sim Bản Mạt, xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La 

33 Đỗ Bá Đạt 04/11/2019 Nam  Thái Đỗ Mạnh Chuyền Đỗ Thị Hương Sen Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

34 Quàng Hồng Điệp 13/04/2019  Nữ Thái Quàng Văn Sơn Lò Thị Lan Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

35 Tòng Hoàng Đình 15/09/2019 Nam  Thái Tòng Văn Hạc Lò Thị Ón Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

36 Cút Thị  Đông 25/05/2019  Nữ Mông Cút Văn Thưởng Tòng Thị Thanh Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

37 Lường Minh Đức 12/03/2019 Nam  Thái Lường Văn Phấn Tòng Thị Nhung Bản Hua Mường xã Sốp Cộp tỉnh Sơn La 

38 Phạm Thuỳ Dung 01/04/2019  Nữ Kinh Phạm Văn Trung Nguyễn Thị Tươi Bản Hua Mường xã Sốp Cộp tỉnh Sơn La 

39 Đinh Tiến Dũng 10/08/2019 Nam  Mường Đinh Văn Tiệp Lường Thị Ngọc Trang Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

40 Vừ A  Dương 27/03/2019 Nam  Mông Vừ A Đại Sộng Bả Nhìa Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

41 Tòng Hương Giang 22/11/2019  Nữ Thái Tòng Văn Châm Quàng Thị Thảo Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

42 Mòng Trường Giang 09/03/2019 Nam  Thái Mòng Văn Tinh Lường Thị Tiên Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

43 Lò Thị Thu Hà 31/05/2019 Nam  Thái Lò Văn Hải Vì Thị Thanh Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

44 Vừ Thanh  Hải 25/08/2019 Nam  Mông Vừ A Gâu Giàng Thị Sai Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

45 Vừ Quân  Hải 26/11/2019 Nam  Mông Vừ A Lệnh Mùa Me Dí Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

46 Quàng Bảo Hân 15/05/2019  Nữ Thái Quàng Văn Chung Tòng Thị Diện Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

47 Lò Thị Khả Hân 28/10/2019  Nữ Thái Lò Văn Ngọc Lường Thị Thanh Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

48 Lò Thị Bảo Hân 21/05/2019  Nữ Thái Lò Văn Kí Tòng Thị Học Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 



49 Phạm Thị Thanh Hằng 03/07/2019  Nữ Kinh Phạm Thọ Công Phạm Thị Thanh Tâm Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

50 Nguyễn Đắc  Hậu 11/09/2019 Nam  Thái Nguyễn Thái Học Vũ Thị Mai Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

51 Hoàng Trọng Hiệp 01/04/2019 Nam  Thái Hoàng Xuân Trường Quàng Thị Dậu Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

52 Lò Đức Hiếu 08/03/2019 Nam  Thái Lò Văn Sươn Vì Thị Hưng Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

53 Lò Trung Hiếu 08/12/2019 Nam  Thái Lò Văn Đức Tòng Thị Ngữ Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

54 Quàng Thái Hòa 29/05/2019 Nam  Thái Quàng Văn Văn Lường Thị Thơm Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

55 Nguyễn Thị Thu Hoài 19/12/2019  Nữ Thái Nguyễn Duy Nam Nguyễn Thị Sinh Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

56 Tòng Huy Hoàng 21/12/2019 Nam  Thái Tòng Văn Thích Tòng Thị Diêm Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

57 Lò Quốc  Hùng 10/01/2019 Nam  Thái Lò Văn Thủy Lò Thị Thơm Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

58 Lò Phúc Hưng 23/03/2019 Nam  Lào Lò Văn Chung Lò Thị Thim Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

59 Tòng Phúc Hưng 19/10/2019 Nam  Thái Tòng Văn Chinh Hà Thị Nhung Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

60 Bùi Mai Hương 18/04/2019  Nữ Kinh Bùi Văn Hiệp Dương Thị Anh Thôn Thưởng Duyên, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 

61 Giàng Thị Thu Hường 19/12/2019  Nữ Mông Giàng A Thanh Lầu Thị Dế Bản Nong Vai, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La 

62 Tòng Quốc Huy 07/08/2019 Nam  Thái Tòng Văn Quân Nông Thị Hương Sen Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

63 Giàng Gia Huy 24/01/2019 Nam  Mông Giàng A Long Thào Thị Dợ Phá Thoong, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La 

64 Lường Minh Khang 20/04/2019 Nam  Thái Lường Văn Tuyến Tòng Thị Dung Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

65 Phạm Đức Khang 03/11/2019 Nam  Kinh Phạm Đức Thắng Lê Thị Hằng Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

66 Lềm Kiến Khang 11/06/2019 Nam  Thái Lềm Văn Quang Cà Thị Nhung Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

67 Lò Bảo Khang 19/08/2019 Nam  Thái Lò Văn Quỳnh Quàng Thị Tâm Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

68 Lò Bảo Khánh 08/03/2019 Nam  Thái Lò Văn Bính Lường Thị Việt Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

69 Lò Quốc  Khánh 29/08/2019 Nam  Thái Lò Văn Chiểu Vì Thị Đôi Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

70 Lê Anh Khôi 30/10/2019 Nam  Kinh Lê Trung Qúy Lò Thị Thủy Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

71 Vì Đăng Khôi 26/02/2019 Nam  Thái Vì Văn Thoản Lò Thị Thuận Bản Pói Lanh, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

72 Lò Minh Khôi 03/03/2019 Nam  Thái Lò Văn Việt Lèo Thị Chương Bản Mạt, xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La 

73 Vì Trung Kiên 08/12/2019 Nam  Thái Vì Văn Tuấn Lèo Thị Thanh Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

74 Vì Thị Mai Kiều 13/04/2019  Nữ Thái Lò Văn Thắng Lò Thị Thảo Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

75 Nguyễn Duy Lâm 15/02/2019 Nam  Thái Nguyễn Văn Bằng Đào Thị Thanh Hoa Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

76 Lò Tùng Lâm 11/11/2019 Nam  Thái Lò Văn Hoà Tống Thị Huyền Bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La 

77 Lò Phúc Lâm 14/01/2019 Nam  Thái Lò Văn Khởi Tòng Thị Tiến Bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La 

78 Tòng Thị Phương Linh 17/05/2019  Nữ Thái Tòng Văn Việt Cà Thị Ní Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 



79 Cầm Trúc Linh 17/04/2019  Nữ Thái Cầm Duy Long Lò Thị Phương Thảo Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

80 Đinh Ngọc Mai Linh 12/03/2019 
 

Nữ Mường 
Đinh Ngọc Mai 

Linh 
Tòng Thị Hồng Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

81 Lăng Diệu Linh 19/11/2019 Nam  Nùng Lăng Đức Hợi Lò Thị Cúc Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

82 Vừ Thị Diệu Linh 13/04/2019  Nữ Mông Vừ Vả Dạ Vàng Thị Mỷ Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

83 Quách Hoàng Linh 30/05/2019  Nữ Mường Quách Văn Thiết Hoàng Thị Nụ Bản Mường Và, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

84 Vàng Phúc Lộc 14/10/2019 Nam  Mông Vàng A Hồng Hờ Thị Dinh Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

85 Lê Đức Lợi 06/02/2019 Nam  Kinh   Tòng Thị Giới Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

86 Trần Bảo Long 07/01/2019 Nam  Kinh Trần Văn Phong Hoàng Thị Thúy Thôn Đồng Tâm, xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ 

87 Vừ Chang  Ly 09/12/2019 Nam  Mông Vừ A Chứ Vàng Thị Sư Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

88 Đào Tâm Thục Mẫn 09/08/2019 
 

Nữ Kinh Đào Văn Quang 
Nguyễn Ánh Ngọc 

Hoa 
Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

89 Đinh Tuệ Mẫn 30/04/2019  Nữ Mường Đinh Văn Huy Tòng Thị Nga Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

90 Giàng Duy Mạnh 16/01/2019 Nam  Mông Giàng A Tếnh Hờ Thị Đông Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

91 Vừ Duy Mạnh 21/02/2019 Nam  Mông Vừ Bả Nọ Vàng Thị Dai Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

92 Vừ A  Mệnh 04/08/2019 Nam  Mông Vừ A Sử Giàng Thị Dênh Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

93 Trần Mộc Miên 19/11/2019  Nữ Kinh Trần Văn Khánh Nguyễn Thị Quỳnh Anh Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

94 Vì Hoàng Minh 02/12/2019 Nam  Thái Vì Văn Bương Quàng Thị Huyền Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

95 Vàng Công Minh 09/12/2019 Nam  Mông Vàng A Tú Thào Thị Long Mỷ Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

96 Nguyễn Quang Minh 27/09/2019 Nam  Kinh Nguyễn Quang Đức Trần Thị Nga Thôn Thưởng Phúc, xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên 

97 Tòng Thị Hà My 17/07/2019 Nam  Thái Tòng Văn Dũng Lò Thị Hoa Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

98 Lò Trà My 19/03/2019  Nữ Thái Lò Văn Đại Lò Thị Bình Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

99 Vạ Thị Đê Na 21/08/2021  Nữ Mông Vạ Vả Của Sùng Thị Sế Xã Mường Hung, tỉnh Sơn La 

100 Đặng Nhật Nam 07/05/2019 Nam  Kinh Đặng Văn Thắng Hà Thị Huệ Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

101 Lường Thị Kim  Ngân 11/05/2019  Nữ Thái Lường Văn Sáng Tòng Thị Thanh Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

102 Tòng Thị Kim Ngân 06/12/2019  Nữ Thái   Tòng Thị Vy Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

103 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 21/09/2019  Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Anh Phạm Thị Hiền Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

104 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 21/09/2019 Nam  Thái Nguyễn Hoàng Anh Phạm Thị Hiền Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

105 Tòng Anh Nhật 01/08/2019 Nam  Thái Tòng Văn Đức Lò Thị Thắm Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

106 Hoàng Minh Nhật 11/10/2019 Nam  Thái Hoàng Văn Mạnh Tòng Thị Đức Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

107 Tòng Thị Tuyết  Nhi 01/10/2019  Nữ Thái Tòng Văn Thiên Vì Thị Nha Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 



108 Lò Hạo Nhiên 07/11/2019 Nam  Thái Lò Văn Tướng Tòng Thị Dương Xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

109 Tòng Thị Kiều Oanh 16/12/2019  Nữ Thái Tòng Văn Hùng Lò Thị Thuỷ Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

110 Lò Hoàng Phát 03/02/2019  Nam Thái Lò Văn Bình Hoàng Thị Xuân Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

111 Vừ Thanh Phong 29/04/2019 Nam  Mông Vừ A Dê Sồng Thị Cử Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

112 Nguyễn Đức Phúc 10/11/2019 Nam  Kinh Nguyễn Văn Quyền Vì Thị Tuyết Nhung Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

113 Nguyễn Thế Thiên Phúc 16/08/2019 Nam  Kinh Nguyễn Thế Anh Đặng Thị Tâm Xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa 

114 Nguyễn Minh Quân 10/10/2019 Nam  Kinh Nguyễn Thành Đông Nguyễn Thị Minh Trường Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

115 Trần Hoàng Quân 02/12/2019 Nam  Kinh Trần Nam Sơn Hoàng Thị Thanh Đống Long, xã Hòa Lâm, TP Hà Nội 

116 Bình Tiến Quang 15/12/2019 Nam  Kinh Bình Văn Tuyển Đào Thị Hoa Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

117 Lò Nhật Quang 11/07/2019 Nam  Lào Lò Văn Công Lò Thị Phượng Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

118 Lò Hoàng Quý 03/11/2019 Nam  Thái Lò Văn Thắm Hoàng Thị Vui Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

119 Tòng Thị Bảo  Quyên 17/05/2019  Nữ Thái Tòng Văn Tuấn Tòng Thị Trang Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

120 Quàng Thị Như Quỳnh 06/04/2019  Nữ Thái Quàng Văn Quyền Lò Thị Tuyết Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

121 Lò Ngọc Quỳnh 13/10/2019 Nam  Thái Lò Văn Chương Tòng Thị Hà Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

122 Tòng Linh San 05/04/2019  Nữ Thái Tòng Văn Phương Tòng Thị Thu Bản Pói Lanh, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

123 Tòng Văn  Sen 08/06/2019 Nam  Thái Tòng Văn Khuông Tòng Thị Lót Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

124 Vì Minh Sơn 18/01/2019 Nam  Lào Vì Văn Thương Tòng Thị Tâm Bản Ban, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

125 Vừ Hải  Sơn 21/8/2019 Nam  Mông Vừ Bả Tu Lầu Thị Nhìa Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

126 Vừ Đức  Tài 20/11/2019 Nam  Mông Vừ A Hặc Vàng Thị Pạ Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

127 Bùi Tiến Thành 07/12/2019 Nam  Kinh Bùi Thế Hải Vì Thị Thủy Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

128 Lò Trung Thành 13/10/2019 Nam  Thái Lò Văn Học Quàng Thị Din Bản Mạt, xã Mường Lèo, tỉnh Sơn La 

129 Lương Minh Thiện 19/09/2019 Nam  Kinh Lương Xuân Đỗ Lò Thị Thoả Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

130 Giàng Phúc Thịnh 20/12/2019 Nam  Mông Giàng A Chỏ Và Thị Dia Huổi Khe, xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La 

131 Sộng Phúc Thịnh 28/01/2019 Nam  Kinh Sộng A Hồng Giàng Thị Xê Xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La 

132 Lò Anh Thư 03/12/2019  Nữ Thái Lò Văn Quân Lò Thị Chiêm Bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

133 Cút Thị  Thư 24/10/2019  Nữ Mông   Cút Thị Thời Bản Tà Cọ, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

134 Tòng Anh Thư 09/11/2019  Nữ Thái Tòng Mỹ Đức Tòng Thị Huyền Bản Cọ, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La 

135 Trần Thanh Tiến 06/06/2019 Nam  Kinh Trần Mạnh Hoài Nguyễn Thị Hạnh Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

136 Lò Minh Triết 13/01/2019 Nam  Thái Lò Văn Thu Tòng Thị Ón Bản Pe, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

137 Tòng Đức Trọng 14/11/2019 Nam  Thái Tòng Văn Phú Vì Thị Yêng Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 



138 Vì Thị Thanh Trúc 27/05/2019  Nữ Thái Vì Văn Thanh Lò Thị Hiệp Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

139 Tòng Thị Thanh Trúc 20/02/2019  Nữ Thái Tòng Văn Nam Vì Thị Yên Bản Nó Sài, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

140 Tòng Đức Tú 16/09/2019 Nam  Thái Tòng Đức Trung Tòng Thị Hưởng Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

141 Nguyễn Anh Tú 23/12/2019 Nam  Thái Nguyễn Minh Thành Nguyễn Thị Yến Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

142 Tòng Thanh Tùng 26/06/2019 Nam  Thái   Lò Thị Sơn Bản Hốc Một xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

143 Vì Hoàng Tùng 14/08/2019  Nữ Thái Vì Văn Nguyên Lò Thị Nga Bản Sốp Cộp, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

144 Vạ Nụ Tỷ 12/03/2019 Nam  Mông Vừ Vả Chựa Vạ Thị Dênh Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

145 Tòng Thành Vinh 23/09/2019 Nam  Thái Tòng Văn Chom Tòng Thị Hương Bản Púng, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La 

146 Nguyễn Hà Vy 09/12/2019  Nữ Mông Nguyễn Văn Sơn Giàng Thuỳ Dung Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 

147 Sồng Thảo Vy 15/07/2019  Nữ Mông Sồng A Nụ Lầu Thị Chi Bản Co Hịnh, xã Chiềng Nơi, tỉnh Sơn La 

148 Vừ Thanh Xuân 15/10/2019 Nam  Mông Vừ A Vàng Giàng Thị Sệnh Bản Huổi Ái, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 
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